
Phụ lục I
PHÂN BỔ CHỈ TIÊU

 NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC NĂM 2024
CÁC CƠ QUAN KHỐI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC HUYỆN

(Kèm theo Văn bản số 179/UBND-PNV ngày 12/02/2025 của UBND huyện Giao Thủy)

STT Cơ quan, đơn vị Tổng số biên chế thời
điểm 31/12/2024

Chỉ tiêu nâng bậc lương
trước thời hạn 2024 Ghi chú

I Khối quản lý nhà nước 77 8

1 Văn phòng HĐND - UBND huyện 14 1

2 Phòng Nội vụ 7 1

3 Phòng Tư pháp 3 0

4 Phòng Văn hóa và Thông tin 6 1

5 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 5 1

6 Thanh tra Nhà nước 6 1

7 Phòng Lao động TB&XH 7 1

8 Phòng Giáo dục và Đào tạo 8 1

9 Phòng Nông nghiệp và PTNT 9 0

10 Phòng Tài nguyên và Môi trường 4 0

11 Phòng Tài chính - Kế hoạch 8 1

II Đơn vị sự nghiệp 52 6

1 Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao 20 2

2 Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 8 1

3 Trung tâm GDNN - GDTX 21 2

4 Hội chữ thập đỏ huyện 3 1
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Phụ lục II
PHÂN BỔ CHỈ TIÊU

 NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC NĂM 2024
CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC

(Kèm theo Văn bản số 179/UBND-PNV ngày 12/02/2025 của UBND huyện Giao Thủy)

STT Đơn vị Tổng số biên chế thời điểm
31/12/2024

Chỉ tiêu nâng bậc lương
trước thời hạn 2024 Ghi chú

Tổng cộng 2249 225

1 Trường Mầm non Giao Thiện 33 3

2 Trường Mầm non Giao An 34 3

3 Trường Mầm non Giao Thanh 25 3

4 Trường Mầm non Giao Hương 21 2

5 Trường Mầm non Hồng Thuận 48 5

6 Trường Mầm non Giao Lạc 36 4

7 Trường Mầm non Giao Xuân 29 3

8 Trường Mầm non Giao Long 29 3

9 Trường Mầm non Giao Hải 27 3

10 Trường Mầm non Giao Hà 28 3

11 Trường Mầm non Bình Hòa 28 3

12 Trường Mầm non Ngô Đồng 32 3

13 Trường Mầm non Hoành Sơn 29 3

14 Trường Mầm non Giao Tiến 50 5

15 Trường Mầm non Giao Nhân 30 3

16 Trường Mầm non Giao Châu 32 3

17 Trường Mầm non Giao Yến 36 3

18 Trường Mầm non Giao Tân 29 3

19 Trường Mầm non Giao Thịnh 32 3

20 Trường Mầm non Giao Phong 32 3

21 Trường Mầm non Quất Lâm 40 4

22 Trường Mầm non Bạch Long 34 4

23 Trường Tiểu học Giao Thiện 42 4

24 Trường Tiểu học Giao An 28 3

25 Trường Tiểu học Giao Thanh 25 2

26 Trường Tiểu học Giao Hương 25 2

27 Trường Tiểu học Hồng Thuận 55 6

28 Trường Tiểu học Giao Lạc 43 4

29 Trường Tiểu học Giao Xuân 36 4

30 Trường Tiểu học Giao Long 30 3

31 Trường Tiểu học Giao Hải 26 3
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STT Đơn vị Tổng số biên chế thời điểm
31/12/2024

Chỉ tiêu nâng bậc lương
trước thời hạn 2024 Ghi chú

32 Trường Tiểu học Giao Hà 35 4

33 Trường Tiểu học Bình Hòa 31 3

34 Trường Tiểu học Ngô Đồng 34 3

35 Trường Tiểu học Hoành Sơn 35 4

36 Trường Tiểu học Giao Tiến 55 6

37 Trường Tiểu học Giao Nhân 34 3

38 Trường Tiểu học Giao Châu 33 3

39 Trường Tiểu học Giao Yến 35 3

40 Trường Tiểu học Giao Tân 26 3

41 Trường Tiểu học Giao Thịnh 45 4

42 Trường Tiểu học Giao Phong 31 3

43 Trường Tiểu học Quất Lâm 43 4

44 Trường Tiểu học Bạch Long 31 3

45 Trường trẻ em khuyết tật 19 2

46 Trường THCS Giao Thiện 35 4

47 Trường THCS Giao An 33 3

48 Trường THCS Giao Thanh 26 3

49 Trường THCS Giao Hương 24 2

50 Trường THCS Hồng Thuận 47 5

51 Trường THCS Giao Lạc 34 3

52 Trường THCS Giao Xuân 31 3

53 Trường THCS Giao Long 26 3

54 Trường THCS Giao Hải 27 3

55 Trường THCS Giao Hà 32 3

56 Trường THCS Bình Hòa 27 3

57 Trường THCS Ngô Đồng 23 2

58 Trường THCS Hoành Sơn 30 3

59 Trường THCS Giao Tiến 53 5

60 Trường THCS Giao Nhân 29 3

61 Trường THCS Giao Châu 31 3

62 Trường THCS Giao Yến 29 3

63 Trường THCS Giao Tân 31 3

64 Trường THCS Giao Thịnh 39 4

65 Trường THCS Giao Phong 30 3

66 Trường THCS Quất Lâm 35 3

67 Trường THCS Bạch Long 27 3

68 Trường THCS Giao Thủy 39 4
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Phụ lục III
PHÂN BỔ CHỈ TIÊU

 NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC NĂM 2024
CÁC ĐƠN VỊ NGÀNH Y TẾ

(Kèm theo Văn bản số 179/UBND-PNV ngày 12/02/2025 của UBND huyện Giao Thủy)

ST
T Đơn vị Tổng số biên chế thời

điểm 31/12/2024
Chỉ tiêu nâng bậc lương

trước thời hạn 2024 Ghi chú

Tổng cộng 148 14
1 Khối Dân số (Trung tâm Y tế) 3
2 Khối Y tế dự phòng (Trung tâm Y tế) 21
3 Trạm Y tế xã Giao Thiện 5
4 Trạm Y tế xã Giao An 5
5 Trạm Y tế xã Giao Thanh 6
6 Trạm Y tế xã Giao Hương 6
7 Trạm Y tế xã Hồng Thuận 6
8 Trạm Y tế xã Giao Lạc 4
9 Trạm Y tế xã Giao Xuân 6
10 Trạm Y tế xã Giao Long 4
11 Trạm Y tế xã Giao Hải 6
12 Trạm Y tế xã Giao Hà 6
13 Trạm Y tế xã Bình Hòa 6
14 Trạm Y tế Ngô Đồng 5
15 Trạm Y tế Hoành Sơn 6
16 Trạm Y tế Giao Tiến 7
17 Trạm Y tế xã Giao Nhân 6
18 Trạm Y tế xã Giao Châu 6
19 Trạm Y tế xã Giao Yến 5
20 Trạm Y tế xã Giao Tân 5
21 Trạm Y tế xã Giao Thịnh 7
22 Trạm Y tế xã Giao Phong 6
23 Trạm Y tế TT Quất Lâm 5
24 Trạm Y tế xã Bạch Long 6
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Phụ lục IV
PHÂN BỔ CHỈ TIÊU

 NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC NĂM 2024
CÁC XÃ, THỊ TRẤN

(Kèm theo Văn bản số 179/UBND-PNV ngày 12/02/2025 của UBND huyện Giao Thủy)

STT Đơn vị Tổng số biên chế thời
điểm 31/12/2024

Chỉ tiêu nâng bậc lương
trước thời hạn 2024 Ghi chú

Tổng số 400 40

1 UBND xã Giao Thiện 19 1

2 UBND xã Giao An 19 2

3 UBND xã Giao Thanh 20 2

4 UBND xã Giao Hương 17 1

5 UBND xã Hồng Thuận 20 2

6 UBND xã Giao Lạc 20 2

7 UBND xã Giao Xuân 17 2

8 UBND xã Giao Long 20 2

9 UBND xã Giao Hải 20 2

10 UBND xã Giao Hà 20 2

11 UBND xã Bình Hòa 20 2

12 UBND thị trấn Giao Thủy 34 4

13 UBND xã Giao Nhân 20 2

14 UBND xã Giao Châu 20 2

15 UBND xã Giao Yến 17 2

16 UBND xã Giao Thịnh 21 2

17 UBND xã Giao Phong 18 2

18 UBND thị trấn Quất Lâm 20 2

19 UBND xã Bạch Long 19 2

20 UBND xã Giao Tân 19 2
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